	Ngày dạy:…………………Lớp 9…….


Tiết 29
KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN CÔNG NGHỆ 9
(Đề số 01)
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức đã học về trồng cây ăn quả, bón phân thúc và làm xiro quả. 
 - Rèn kỹ năng viết, kỹ năng phân tích – tổng hợp.

 - Giáo dục ý thức nghiêm túc, cẩn thận khi làm bài kiểm tra. 
2. Kĩ năng. 
-  Xác định được các tình huống đúng theo các nội dung đã học 
-  Xử lý được các tình huống vận dụng liên hệ được bản thân làm theo nội dung bài học. 
3. Về thái độ. 
- Có thái độ nhận thức đúng đắn và tự rèn luyện bản thân theo nội dung bài đã học. 
- Liên hệ bản thân về việc thực hiện tốt nội dung bài. 
4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực chung

+ Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề

+  Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực

+  Năng lực thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân.

- Năng lực chuyên biệt

+ Năng lực hiểu biết công nghệ, năng lực nghiên cứu

- Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Cấp độ

  Tên 
chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ

	TL
	

	1. Lý thuyết Nghề trồng cây ăn quả
	Biết đối tượng lao động của nghề, các nhóm cây ăn quả của nước ta hiện nay
	Hiểu mục đích của việc trồng cây ăn quả, vị trí vườn ươm cây giống, PP nhân giống hữu tính, vô tính
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm : 
Tỉ lệ  :
	2(1,2)
0,5

5%
	
	9(4-12)
2,25

2,5%
	
	
	
	
	
	11
2,75đ

27,5%

	2. Lý thuyết bón phân thúc cho cây ăn quả, trồng cây ăn quả, làm xiro quả
	Biết được quy trình trồng cây ăn quả
Biết một số loại quả dùng làm xiro,quy trình
	Hiểu được loại phân để bón thúc 
Chiều sâu hố khi trồng cây ăn quả có múi
	
	
	
	

	Số câu: 


Số điểm: 
Tỉ lệ :
	3(3,13,

15)
0,75

7,5%
	
	2(14,16)
0,5

5%
	
	
	
	
	
	5
1,25đ

12,5%

	4. Thực hành: Làm xirô quả 
	
	
	Vận dụng tiến hành làm xiro quả
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	
	
	
	
	1

6
60%
	
	
	1
6đ

60%

	Tổng số

Câu:

Số điểm

Tỉ lệ: 
	5
1,25đ

12,5%
	11
2,75đ

27,5%
	1

6
60%
	
	17
10

100%


	Họ và tên:………………………..

Lớp: 9…..

Kí ra đề

Kí thẩm định đề


	Thứ  … ngày …  tháng …  năm 2022
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
(Đề số 01)
Môn: Công nghệ 9
Thời gian 45 phút


               Điểm                              

 Lời phê của thầy cô giáo

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Điền đáp án đúng trong các câu hỏi vào bảng trả lời dưới đây: 

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là
A. các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng cao
B. các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao 
C. các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và  kinh tế cao 
D. các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị kinh tế cao
Câu 2: Cây ăn quả nước ta gồm có các nhóm cây nào ?

A. 2 nhóm cây (cây nhiệt đới và á nhiệt đới)

B. 2 nhóm cây (Cây ôn đới và cây nhiệt đới)
C. 3 nhóm cây (cây nhiệt đới, hàn đới và ôn đới)

D. 3 nhóm cây (Cây nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới)

Câu 3 : Cây ăn quả được trồng theo qui trình: 

A.Bóc vỏ bầu - Đặt cây vào hố - Đào hố trồng -  Lấp đất - Tưới nước

B.Đào hố trồng - Bóc vỏ bầu  - Đặt cây vào hố -  Lấp đất - Tưới nước

C.Đặt cây vào hố - Đào hố trồng -  Lấp đất - Tưới nước - Bóc vỏ bầu 

D.Bóc vỏ bầu - Đào hố trồng -  Lấp đất - Đặt cây vào hố  - Tưới nước

Câu 4 : Trồng cây ăn quả nhằm mục đích:

A. Cung cấp quả cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu 

B.Cung cấp quả cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu
C.Cung cấp quả cho người tiêu dùng
D.Cung  cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh
Câu 5 : Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách:

A. Ghép mắt

B. Ghép cành
   C. Gieo hạt 
D. Cấy mô
   

Câu 6: Vườn cây giống thường không được xây dựng ở những nơi nào sâu đây:

A. Khu đất sườn dốc 

B. Đất tốt, bằng phẳng

            

 C. Gần vườn sản xuất

D. Gần nơi tiêu thụ và vận chuyển thuận lợi 

Câu 7: Chiết cành là hình thức?

A. Khoanh vỏ, bó bầu cho cành

B. Chọn cành chiết, khoanh vỏ, bó bầu

C. Làm cho cành ra rễ phụ ngay trên cây mẹ

D. Bóc vỏ cho cành ra rễ Câu  8:  Phương pháp ghép là:                                                             

A . Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con
B . Phương pháp gắn một đoạn cành, mắt, lên gốc của cây cùng họ để tạo cây mới 
C . Phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành
D . Phương pháp nhân giống tạo cây con bằng cách gieo hạt
Câu 9: Tại sao khi bóc khoanh vỏ trong chiết cành phải bóc đến sát phần gỗ?

A. Để mạch rây và mạch gỗ dễ vận chuyển chất dinh dưỡng


B. Để chất dinh dưỡng dễ dàng vận chuyển lên lá
      



C. Để mau ra cành mới tại vị trí bóc vỏ 

D. Để chất hữu cơ vận chuyển từ lá xuống ứ đọng lại kích thích ra rễ con
Câu 10: Tại sao cành ghép cần có mầm ngủ to?

A. Để có thể đâm chồi mạnh

B. Để dễ hút nước và chất dinh dưỡng
C. Để rễ đâm ra mau


D. Để hứng được nhiều ánh sáng
Câu 11: Tại sao chọn cây làm gốc ghép là phải gieo hạt từ trước một năm?

 
A. Để cây cho nhiều quả tốt


B. Để cây ra rễ nhiều hơn
  
C. Để đảm bảo tỉ lệ sống cao


D. Để cây to hơn
Câu 12. Ở nhiệt độ nào cây ăn quả có múi sẽ ngừng sinh trưởng và phát triển?

A.  < 50C


B. < 130C 
C. < 150C


D. < 170C

Câu 13: Những loại quả nào sau đây thường dùng làm xirô?
A. Táo, mơ, sấu                 B. Mít                  C. Chuối                     D. Na

Câu 14: Loại phân nào sau đây thường bón thúc cho cây ăn quả ?

A. Phân hóa học



        C. Phân hữu cơ và phân vi lượng
B. Phân hữu cơ kết hợp phân hóa học
        D. Phân chuồng ủ hoai
Câu 15: Quy trình làm xiro quả gồm:
A. 2 bước                                                      B. 3 bước
C. 4 bước                                                      D. 5 bước 

Câu 16: Chiều sâu hố khi trồng cây ăn quả có múi thường là: 

 
A. Sâu 40 đến 60cm

 B. Sâu 50 đến 80cm

 
C. Sâu 80 đến 100cm

 D. Tất cả đều đúng

PHẦN II - THỰC HÀNH 6 điểm
Câu 17: Thực hiện quy trình thực hành làm xirô quả
III. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ 01 

Phần I: Lý thuyết - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Từ câu 1 đến câu 16 mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	B
	A


Phần II: Thực hành( 6điểm )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật liệu

-Thực hiện quy trình thực hành bước 1,2:

+ Bước 1: Lựa chọn quả đều, không bị giập nát, rồi rửa sạch, để ráo nước.

+ Bước 2: Xếp quả vào lọ, cứ 1 lớp quả, 1 lớp đường, sao cho lớp đường phủ kín quả. Tỉ lệ 1kg quả cần 1,5kg đường. Sau đó đậy kín và để nơi quy định.
- Đảm bảo an toàn, vệ sinh khu thực hành sạch sẽ
	1

4
1


	Ngày       tháng      năm 2022
NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ
Mã Thị Hoa
	Ngày 8 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI RA ĐỀ

Triệu Thị Nhàn


	Ngày dạy:…………………Lớp 9…….


Tiết 29
KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN CÔNG NGHỆ 9

(Đề số 02)

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức đã học về trồng cây ăn quả, giâm cành, bón phân thúc và làm xiro quả. 
 - Rèn kỹ năng viết, kỹ năng phân tích – tổng hợp.

 - Giáo dục ý thức nghiêm túc, cẩn thận khi làm bài kiểm tra. 
2. Kĩ năng. 
-  Xác định được các tình huống đúng theo các nội dung đã học 
-  Xử lý được các tình huống vận dụng liên hệ được bản thân làm theo nội dung bài học. 
3. Về thái độ. 
- Có thái độ nhận thức đúng đắn và tự rèn luyện bản thân theo nội dung bài đã học. 
- Liên hệ bản thân về việc thực hiện tốt nội dung bài. 
4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực chung

+ Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề

+  Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực

+  Năng lực thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân.

- Năng lực chuyên biệt

+ Năng lực hiểu biết công nghệ, năng lực nghiên cứu

- Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Cấp độ

  Tên 
chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ

	TL
	

	1. Lý thuyết Nghề trồng cây ăn quả
	Biết đối tượng lao động của nghề, các nhóm cây ăn quả của nước ta hiện nay
	Hiểu mục đích của việc trồng cây ăn quả, vị trí vườn ươm cây giống, PP nhân giống hữu tính, vô tính
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm : 
Tỉ lệ  :
	2(1,2)

0,5

5%
	
	9(4-12)

2,25

2,5%
	
	
	
	
	
	11
2,75đ

27,5%

	2. Lý thuyết bón phân thúc cho cây ăn quả, trồng cây ăn quả, làm xiro quả
	Biết được quy trình trồng cây ăn quả
Biết một số loại quả dùng làm xiro,quy trình
	Hiểu được loại phân để bón thúc 
Chiều sâu hố khi trồng cây ăn quả có múi
	
	
	
	

	Số câu: 


Số điểm: 
Tỉ lệ :
	3(3,13,

15)

0,75

7,5%
	
	2(14,16)

0,5

5%
	
	
	
	
	
	5

1,25đ

12,5%

	4. Thực hành: Giâm cành 
	
	
	Vận dụng tiến hành thực hành giâm cành
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	
	
	
	
	1

6
60%
	
	
	1
6đ

60%

	Tổng số

Câu:

Số điểm

Tỉ lệ: 
	5
1,25đ

12,5%
	11
2,75đ

27,5%
	1

6
60%
	
	17
10

100%


	Họ và tên:………………………..

Lớp: 9…..

Kí ra đề

Kí thẩm định đề


	Thứ  … ngày …  tháng …  năm 2022
KIỂM TRA CUỐI KÌ II

(Đề số 02)
Môn: Công nghệ 9

Thời gian 45 phút


               Điểm                              

 Lời phê của thầy cô giáo

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Điền đáp án đúng trong các câu hỏi vào bảng trả lời dưới đây: 

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là
A. các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng cao

B.các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và  kinh tế cao 

C. các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao 

D. các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị kinh tế cao

Câu 2: Cây ăn quả nước ta gồm có các nhóm cây nào ?

A. 3 nhóm cây (Cây nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới) 
B. 2 nhóm cây (Cây ôn đới và cây nhiệt đới)
C. 3 nhóm cây (cây nhiệt đới, hàn đới và ôn đới)

D. 2 nhóm cây (cây nhiệt đới và á nhiệt đới)
Câu 3 : Cây ăn quả được trồng theo qui trình: 

A.Bóc vỏ bầu - Đặt cây vào hố - Đào hố trồng -  Lấp đất - Tưới nước

B.Bóc vỏ bầu - Đào hố trồng -  Lấp đất - Đặt cây vào hố  - Tưới nướ

C.Đặt cây vào hố - Đào hố trồng -  Lấp đất - Tưới nước - Bóc vỏ bầu 

D.Đào hố trồng - Bóc vỏ bầu  - Đặt cây vào hố -  Lấp đất - Tưới nước

Câu 4 : Trồng cây ăn quả nhằm mục đích:

A.Cung cấp quả cho người tiêu dùng

B. Cung cấp quả cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu 

C.Cung cấp quả cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu

D.Cung  cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh

Câu 5 : Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách:

A. Ghép mắt

B. Ghép cành
   C. Gieo hạt 
D. Cấy mô
   

Câu 6: Vườn cây giống thường không được xây dựng ở những nơi nào sâu đây:

A. Đất tốt, bằng phẳng
B. Khu đất sườn dốc 
            

      
C. Gần vườn sản xuất
         D. Gần nơi tiêu thụ và vận chuyển thuận lợi 

Câu 7: Chiết cành là hình thức?

A. Khoanh vỏ, bó bầu cho cành

B. Chọn cành chiết, khoanh vỏ, bó bầu

C. Làm cho cành ra rễ phụ ngay trên cây mẹ

D. Bóc vỏ cho cành ra rễ Câu  8:  Phương pháp ghép là:                                                             

A . Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con

B . Phương pháp gắn một đoạn cành, mắt, lên gốc của cây cùng họ để tạo cây mới 
C . Phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành

D . Phương pháp nhân giống tạo cây con bằng cách gieo hạt

Câu 9: Tại sao khi bóc khoanh vỏ trong chiết cành phải bóc đến sát phần gỗ?

A. Để mạch rây và mạch gỗ dễ vận chuyển chất dinh dưỡng


B. Để chất dinh dưỡng dễ dàng vận chuyển lên lá
      



C. Để mau ra cành mới tại vị trí bóc vỏ 

D. Để chất hữu cơ vận chuyển từ lá xuống ứ đọng lại kích thích ra rễ con

Câu 10: Tại sao cành ghép cần có mầm ngủ to?

A. Để có thể đâm chồi mạnh

B. Để dễ hút nước và chất dinh dưỡng

C. Để rễ đâm ra mau


D. Để hứng được nhiều ánh sáng

Câu 11: Tại sao chọn cây làm gốc ghép là phải gieo hạt từ trước một năm?

 
A. Để cây cho nhiều quả tốt


B. Để cây ra rễ nhiều hơn

  
C. Để đảm bảo tỉ lệ sống cao


D. Để cây to hơn

Câu 12. Ở nhiệt độ nào cây ăn quả có múi sẽ ngừng sinh trưởng và phát triển?

A.  < 50C


B. < 130C 
C. < 150C


D. < 170C

Câu 13: Những loại quả nào sau đây thường dùng làm xirô?
A. Mít                B. Chuối                   C. Na         D. Táo, mơ, sấu               
Câu 14: Loại phân nào sau đây thường bón thúc cho cây ăn quả ?

A. Phân hóa học



        C. Phân hữu cơ và phân vi lượng

B. Phân hữu cơ kết hợp phân hóa học
        D. Phân chuồng ủ hoai
Câu 15: Quy trình làm xiro quả gồm:

A. 5 bước                                                      B. 3 bước

C. 4 bước                                                      D. 2 bước 

Câu 16: Chiều sâu hố khi trồng cây ăn quả có múi thường là: 

 
A. Tất cả đều đúng

           B. Sâu 50 đến 80cm

 
C. Sâu 80 đến 100cm

 D. Sâu 40 đến 60cm
PHẦN II - THỰC HÀNH 6 điểm

Câu 17: Thực hiện quy trình thực hành giâm cành
III. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  ĐỀ 02
Phần I: Lý thuyết - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Từ câu 1 đến câu 16 mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	B
	B
	D


Phần II: Thực hành( 6 điểm )
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 17
	Chuẩn bi đầy đủ dụng cụ, vật liệu
- KÐo c¾t cµnh, dao nhá s¾c.

- Thuèc kÝch thÝch ra rÔ.

- Khay nhùa hoặc bầu đất
- §Êt bét cã trén c¸t s¹ch.

- Cµnh gi©m.

Thực hiện quy trình thực hành

B1: C¾t cµnh gi©m: 

- Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh gi©m cã ®­êng kÝnh 0,5 cm thµnh tõng ®o¹n 5-7 cm, trªn cµnh gi©m cã 2- 4 l¸.

- Bá ngän vµ cµnh s¸t th©n c©y mÑ, c¾t bít phiÕn l¸.

B2: Xö lý cµnh gi©m.
   Nhóng cµnh gi©m vµo thuèc kÝch thÝch ra rÔ víi ®é s©u 1-2 cm, trong thêi gian 5-10 gi©y. Sau ®ã vÈy cho kh«.

B3: C¾m cµnh gi©m.
- C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so víi mÆt luèng ®Êt hoÆc c¸t víi ®é s©u 3-5cm, kho¶ng c¸ch c¸c cµch lµ 5x5 hoÆc 10x10

- NÕu c¾m vµo bÇu th× mçi bÇu c¾m 1 cµnh vµ xÕp bÇu c¹nh nhau.

B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m.
- T­íi n­íc th­êng xuyªn d­íi d¹ng s­¬ng mï ®¶m b¶o ®Êt, c¸t ®ñ ®é Èm.
Đảm bảo an toàn, vệ sinh khu thực hành sạch sẽ
	1

4
1
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